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1. Thông tin về học phần: 
Tên học phần: 
· Tiếng Việt: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO ĐẮP DẦN

· Tiếng Anh: Additive Manufacturing Technologies


Mã học phần: 
    



Số tín chỉ: 
02
Đào tạo trình độ: Sau đại học





Học phần tiên quyết: 
 
2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên:
Nguyễn Văn Tường

Chức danh, học hàm, học vị: GVCC, PGS, TS
Điện thoại: 0911409979


Email: tuongnv@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên :



Địa điểm, lịch tiếp SV: Sáng thứ 6 hàng tuần (tiết 1,2,3), địa điểm: Văn phòng Trưởng khoa Cơ khí, G1
3. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về các quá trình in 3D và tạo mẫu nhanh, chế tạo trực tiếp, công cụ nhanh và ứng dụng của chế tạo đắp dần trong một số lĩnh vực. 

4. Mục tiêu:


Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các công nghệ chế tạo đắp dần nhằm giúp người học có khả năng áp dụng các công nghệ này trong thiết kế và phát triển sản phẩm. 

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
a) Lựa chọn được các công nghệ chế tạo đắp dần phù hợp cho các ứng dụng tạo mẫu nhanh và in 3D khác nhau.
b) Sử dụng được một số công cụ máy tính hỗ trợ cho công nghệ chế tạo đắp dần.
c) Thiết kế đảm bảo in 3D và tạo mẫu nhanh.

6. Kế hoạch dạy học:


6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
	Các khái niệm cơ bản 

Khái niệm về chế tạo đắp dần

Quy trình chế tạo đắp dần

Lợi ích của chế tạo đắp dần

Phân biệt chế tạo đắp dần và gia công CNC

Phân loại các công nghệ chế tạo đắp dần
	a, b, c
	4
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận
	– Đọc chương 1, tài liệu số 1


	2
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5
	Các công nghệ có liên quan đến chế tạo đắp dần

Công nghệ laser

Công nghệ in

PLC

Vật liệu

Điều khiển số
	a, b, c
	1
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận 
	Đọc chương 2, tài liệu số 1

	3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
	Phương pháp chế tạo đắp dần dựa trên vật liệu quang polyme 

Mở đầu

Vật liệu

Thiết bị

Ưu, nhược điểm

Ví dụ ứng dụng 
	a, b, c
	2
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận 
	-Đọc chương 4, tài liệu số 1
-Làm bài tập 

	4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
	Phương pháp chế tạo đắp dần dựa trên vật liệu bột

Mở đầu

Vật liệu

Cơ chế nóng chảy bột

Thiết bị

Ưu, nhược điểm

Ví dụ ứng dụng
	a, b, c
	2
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận 
	-Đọc chương 5, tài liệu số 1

- Làm bài tập 

	5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
	Phương pháp chế tạo đắp dần dựa trên công nghệ đùn

Mở đầu

Các nguyên lý cơ bản

Công nghệ FDM

Các hệ thống đùn vật liệu sinh học

Các hệ thống khác

Ví dụ ứng dụng
	a, b, c
	2
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận, thực hiện bài tập, ví dụ thực tế
	-Đọc chương 6, tài liệu số 1

- Thực hành trên máy in 3D

	6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
	Phương pháp chế tạo đắp dần bằng phun vật liệu

Mở đầu

Vật liệu

Thiết bị

Ưu, nhược điểm

Ví dụ ứng dụng
	a, b, c
	2
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận, thực hiện bài tập, ví dụ thực tế
	-Đọc chương 7, tài liệu số 1

- Làm bài tập

	7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5
	Phương pháp chế tạo đắp dần bằng phun chất dính kết

Mở đầu

Vật liệu

Thiết bị

Ưu, nhược điểm

Ví dụ ứng dụng
	a, b, c
	1
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận
	-Đọc chương 8, tài liệu số 1

- Làm bài tập

	8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
	Phương pháp chế tạo đắp dần bằng “cắt-dán”

Mở đầu

Vật liệu

Thiết bị

Ưu, nhược điểm

Ví dụ ứng dụng
	a, b, c
	1
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận, thực hiện bài tập, ví dụ thực tế
	-Đọc chương 9, tài liệu số 1

- Làm bài tập

	9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6
	Phương pháp chế tạo đắp dần bằng bồi đắp năng lượng trực tiếp

Mở đầu

Vật liệu

Thiết bị

Ưu, nhược điểm

Ví dụ ứng dụng
	a, b, c
	1
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận
	-Đọc chương 10, tài liệu số 1

- Làm bài tập

	10

10.1

10.2

10.3

10.4
	Chế tạo số trực tiếp

Công nghệ Align

Công nghệ biến cứng bề mặt

Vật liệu cho việc biến cứng

Các quá trình phun phủ bề mặt
	a, b, c
	2
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận
	-Đọc chương 16, tài liệu số 1

- Làm bài tập

	11

11.1

11.2

11.3

11.4
	Thiết kế đảm bảo chế tạo đắp dần

Khái niệm

Các khả năng của chế tạo đắp dần

Mục tiêu của thiết kế đảm bảo chế tạo đắp dần

Một số nguyên tắc thiết kế đảm bảo chế tạo đắp dần
	a, b, c
	2
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận
	-Đọc chương 17, tài liệu số 1

- Làm bài tập

	12

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6
	Công cụ nhanh

Khái niệm

Các khả năng của tạo mẫu nhanh và công cụ nhanh

Tạo khuôn trực tiếp

Tạo khuôn silicon

Tạo khuôn đúc mẫu chảy

Tạo điện cực gia công EDM
	a, b, c
	2
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận
	-Đọc chương 18, tài liệu số 1

- Làm bài tập

	13

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5
	Ứng dụng của chế tạo đắp dần trong một số lĩnh vực

Ứng dụng trong ngành ô tô

Ứng dụng trong ngành y khoa

Ứng dụng trong quân sự

Ứng dụng trong hàng không, không gian

Ứng dụng trong các lĩnh vực khác
	a
	5
	Thuyết giảng,  thảo luận
	-Đọc chương 19, tài liệu số 1

- Làm bài thuyết trình


6.2 Thực hành: 



Thực hành mô hình hóa và in 3D trên máy Big Mendel (3 tiết)

7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Ian Gibson, David Rosen, Brent Stucker
	Additive Manufacturing Technologies 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing
	2015
	Springer
	Thư viện
	x
	

	2
	T.S. Srivatsan, T.S. Sudarshan
	Additive Manufacturing Innovations, Advances, and Applications
	2016
	CRC Press
	Thư viện
	
	x

	3
	Rafiq Noorani
	3D Printing Technology, Applications, and Selection
	2018
	CRC Press
	Thư viện
	
	x

	4
	Amit Bandyopadhyay, Susmita Bose
	Additive Manufacturing
	2020
	CRC Press
	Thư viện
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

 
– Học viên phải đọc tài liệu trước khi lên lớp

– Học viên nộp bài tập về nhà vào đầu tiết học thứ nhất mỗi tuần

9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	15
	Viết
	Chủ đề 1, 2, 3, 4 và 5 
	a, b, c

	2
	30
	Viết
	Chủ đề  6, 7, 8, 9, 10 và 13
	a, b, c


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra định kỳ
	a, b, c
	20

	2
	Tự nghiên cứu
	a, b, c
	20

	3
	Chuyên cần/thái độ
	
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Vấn đáp theo đồ án
- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	a, b, c
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

              Nguyễn Hữu Thật
 Nguyễn Văn Tường
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